
TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ

Ngày Tiết 10TN1 10TN2 10TN3 10TN4 10TN5 10TN6 10XH1 10XH2 10XH3 10XH4 10XH5 10XH6

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 TOÁN - Đức HÓA - Mùi LÍ - Tú LÍ - Đoàn HÓA - Hiệp LÍ - NguyễnHà
TAnh - 

OanhAnh

NDGDĐP - 

NgôDũng
TOÁN - Đài

NDGDĐP - 

CaoOanh

TOÁN - 

Dương
TIN - Ngà

3 TOÁN - Đức TAnh - Lâm HÓA - Minh HÓA - Hiệp TIN - Ngà
HÓA - 

ĐứcAnh

TAnh - 

OanhAnh
LÍ - Đoàn TOÁN - Đài

NVăn - 

CaoOanh

TOÁN - 

Dương

NDGDĐP - 

NgôDũng

4 LÍ - Tú TOÁN - Đức TOÁN - Đài
NVăn - 

CaoOanh

HĐTNHN - 

NguyễnHà

HÓA - 

ĐứcAnh
LÍ - Đoàn

NVăn - 

NgôDũng
NVăn - Tâm TAnh - Lâm TIN - Ngà

TAnh - 

OanhAnh

5 HÓA - Trí LÍ - Tú TOÁN - Đài
NVăn - 

CaoOanh

HĐTNHN - 

NguyễnHà
SINH - Sương LÍ - Đoàn

NVăn - 

NgôDũng
NVăn - Tâm TAnh - Lâm TIN - Ngà CN - Huệ

1 GDTC - Len TAnh - Lâm NVăn - Nguyệt SINH - Lan
TOÁN - 

ThiênHương
GDTC - Toàn

SỬ - 

MaiHương

GDQPAN - 

Hiện
NVăn - Tâm GDTC - Thanh

NVăn - 

CaoOanh

TAnh - 

OanhAnh

2 GDTC - Len TAnh - Lâm
GDQPAN - 

Hiện
SINH - Lan

TOÁN - 

ThiênHương
GDTC - Toàn

NDGDĐP - 

Nguyệt
ĐỊA - Duy NVăn - Tâm GDTC - Thanh

NVăn - 

CaoOanh

TAnh - 

OanhAnh

3
NDGDĐP - 

Nguyệt

NVăn - 

NgôDũng
HÓA - Minh GDTC - Len

NVăn - 

CaoOanh
TIN - HồngTin

TOÁN - 

BáDũng
GDTC - Toàn

HĐTNHN - 

ThiênHương
ĐỊA - Duy SỬ - Dung GDTC - Thanh

4 SINH - Lan SINH - Sương SINH - BNgọc GDTC - Len SỬ - VănDũng NVăn - Nguyệt
GDKTPL - 

Hải
GDTC - Toàn

HĐTNHN - 

ThiênHương
ĐỊA - Duy SỬ - Dung GDTC - Thanh

5 SINH - Lan SINH - Sương SINH - BNgọc
TAnh - 

OanhAnh

GDQPAN - 

Hiện
NVăn - Nguyệt TIN - HồngTin TAnh - Lâm

GDKTPL - 

Như

NVăn - 

CaoOanh
ĐỊA - Duy SỬ - Dung

1 TAnh - Lâm
HĐTNHN - 

Ngọt
NVăn - Nguyệt TOÁN - Linh

TAnh - 

OanhAnh
LÍ - NguyễnHà GDTC - Toàn

GDKTPL - 

Như
ĐỊA - Duy SỬ - Dung

NVăn - 

CaoOanh

GDQPAN - 

Hiện

2 TAnh - Lâm
HĐTNHN - 

Ngọt
NVăn - Nguyệt TOÁN - Linh HÓA - Hiệp LÍ - NguyễnHà GDTC - Toàn

NVăn - 

NgôDũng
SỬ - VănDũng CN - Lan

NVăn - 

CaoOanh

GDKTPL - 

Như

3 TOÁN - Đức TIN - HồngTin TIN - Ngà
TAnh - 

OanhAnh
LÍ - NguyễnHà

NDGDĐP - 

Nguyệt

SỬ - 

MaiHương

NVăn - 

NgôDũng

GDQPAN - 

Hiện

NVăn - 

CaoOanh
ĐỊA - Duy SỬ - Dung

4 TIN - HồngTin TOÁN - Đức
HĐTNHN - 

Hiệp

TAnh - 

OanhAnh
SINH - Lan

HÓA - 

ĐứcAnh
NVăn - Nguyệt SỬ - Dung LÍ - Đoàn

NVăn - 

CaoOanh

GDQPAN - 

Hiện

NVăn - 

NgôDũng

5 TIN - HồngTin TOÁN - Đức
HĐTNHN - 

Hiệp
TIN - Ngà SINH - Lan TAnh - Lâm NVăn - Nguyệt LÍ - Đoàn TIN - Thắng ĐỊA - Duy

NDGDĐP - 

CaoOanh

NVăn - 

NgôDũng

1 NVăn - Nguyệt
SỬ - 

MaiHương
LÍ - Tú

NDGDĐP - 

CaoOanh
GDTC - Len

HĐTNHN - 

NguyễnHà
ĐỊA - Duy TAnh - Lâm SỬ - VănDũng CN - Lan TAnh - Trâm TOÁN - Linh

2
SỬ - 

MaiHương
LÍ - Tú SỬ - VănDũng TOÁN - Linh GDTC - Len

HĐTNHN - 

NguyễnHà

HĐTNHN - 

ThiênHương
TAnh - Lâm ĐỊA - Duy TIN - Thắng TAnh - Trâm

GDKTPL - 

Như

3 LÍ - Tú HÓA - Mùi TIN - Ngà TOÁN - Linh HÓA - Hiệp NVăn - Nguyệt
HĐTNHN - 

ThiênHương
TIN - Dịu

NDGDĐP - 

Tâm
TAnh - Lâm

GDKTPL - 

Hải
ĐỊA - Duy

4 TAnh - Lâm
NVăn - 

NgôDũng
TAnh - Trâm TIN - Ngà LÍ - NguyễnHà TOÁN - Đài NVăn - Nguyệt TIN - Dịu

GDKTPL - 

Như

TOÁN - 

Dương

GDKTPL - 

Hải

HĐTNHN - 

Thông

5 HÓA - Trí
NVăn - 

NgôDũng
TOÁN - Đài HÓA - Hiệp TIN - Ngà SỬ - VănDũng NVăn - Nguyệt ĐỊA - Duy TAnh - Trâm SỬ - Dung

TOÁN - 

Dương

HĐTNHN - 

Thông

1
HĐTNHN - 

Mỵ

GDQPAN - 

Hiện
GDTC - Len

HĐTNHN - 

ThiênHương

NVăn - 

CaoOanh
TIN - HồngTin ĐỊA - Duy SỬ - Dung TAnh - Trâm

TOÁN - 

Dương
GDTC - Thanh TOÁN - Linh

2
HĐTNHN - 

Mỵ

NDGDĐP - 

NgôDũng
GDTC - Len

HĐTNHN - 

ThiênHương

NVăn - 

CaoOanh
TOÁN - Đài

GDQPAN - 

Hiện
ĐỊA - Duy TAnh - Trâm

TOÁN - 

Dương
GDTC - Thanh TOÁN - Linh

3 HÓA - Trí GDTC - Len
NDGDĐP - 

Nguyệt

NVăn - 

CaoOanh

TOÁN - 

ThiênHương
TOÁN - Đài TIN - HồngTin

HĐTNHN - 

Mỵ
GDTC - Toàn

GDQPAN - 

Hiện
CN - Lan ĐỊA - Duy

4 NVăn - Nguyệt GDTC - Len TOÁN - Đài
GDQPAN - 

Hiện

TOÁN - 

ThiênHương
TAnh - Lâm

GDKTPL - 

Hải

HĐTNHN - 

Mỵ
GDTC - Toàn

GDKTPL - 

Như
CN - Lan

NVăn - 

NgôDũng

5 NVăn - Nguyệt TOÁN - Đức HÓA - Minh SỬ - Dung
NDGDĐP - 

CaoOanh
TAnh - Lâm

GDKTPL - 

Hải
TOÁN - Linh TOÁN - Đài

GDKTPL - 

Như
TAnh - Trâm

NVăn - 

NgôDũng

1
GDQPAN - 

Hiện
TIN - HồngTin LÍ - Tú HÓA - Hiệp

TAnh - 

OanhAnh
SINH - Sương

TOÁN - 

BáDũng

GDKTPL - 

Như
LÍ - Đoàn

HĐTNHN - 

AnhCN

GDKTPL - 

Hải
TIN - Ngà

2 TOÁN - Đức LÍ - Tú TAnh - Trâm LÍ - Đoàn
TAnh - 

OanhAnh

GDQPAN - 

Hiện

TOÁN - 

BáDũng
TOÁN - Linh TIN - Thắng

HĐTNHN - 

AnhCN

HĐTNHN - 

Hiệp

GDKTPL - 

Như

3 LÍ - Tú HÓA - Mùi TAnh - Trâm LÍ - Đoàn LÍ - NguyễnHà TOÁN - Đài
TAnh - 

OanhAnh
TOÁN - Linh

GDKTPL - 

Như
TIN - Thắng

HĐTNHN - 

Hiệp
CN - Huệ

4
Sinh hoạt 

 Tú

Sinh hoạt 

 Sương

Sinh hoạt 

 Minh

Sinh hoạt 

 Đoàn

Sinh hoạt 

 NguyễnHà

Sinh hoạt 

 ĐứcAnh

Sinh hoạt 

 OanhAnh

Sinh hoạt 

 Dịu

Sinh hoạt 

 Đài

Sinh hoạt 

 AnhCN

Sinh hoạt 

 Hiệp

Sinh hoạt 

 Huệ

5

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025

Áp dụng từ ngày 03/03/2025

HIỆU TRƯỞNG

Thứ 2

Buổi 

sáng

Thứ 3

Buổi 

sáng

Thứ 4

Buổi 

sáng

Thứ 5

Buổi 

sáng

Thứ 6

Buổi 

sáng

Thứ 7

Buổi 

sáng



TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ

Ngày Tiết 11TN1 11TN2 11TN3 11TN4 11TN5 11XH1 11XH2 11XH3 11XH4 11XH5

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2
TOÁN - 

NguyễnOanh
SINH - BNgọc HÓA - ĐứcAnh TOÁN - Dịu TAnh - Thơ LÍ - Vân NVăn - Tâm CN - Huệ SINH - Hợp TAnh - KPhương

3
TOÁN - 

NguyễnOanh
HÓA - Ngân NVăn - Liên HÓA - Mùi TAnh - Thơ ĐỊA - Sang LÍ - Vân SINH - BNgọc TOÁN - Trân TAnh - KPhương

4 HÓA - Mùi
HĐTNHN - 

KNgọc
SINH - Hợp SINH - BNgọc

TOÁN - 

NguyễnOanh
TAnh - Thơ TOÁN - Dịu ĐỊA - Trung CN - Huệ TOÁN - Trân

5 SINH - Hợp
HĐTNHN - 

KNgọc
TAnh - KPhương SINH - BNgọc HÓA - ĐứcAnh NVăn - Liên TOÁN - Dịu TAnh - Thơ ĐỊA - Sang TOÁN - Trân

1 TAnh - Ngọt
GDTC - 

QuangQuý
TAnh - KPhương

HĐTNHN - 

KNgọc
LÍ - Thông ĐỊA - Sang TIN - Linh NVăn - Xa HĐTNHN - Trân SỬ - Diệu

2 TAnh - Ngọt
GDTC - 

QuangQuý
LÍ - Thông

HĐTNHN - 

KNgọc
SINH - Hợp TIN - Linh ĐỊA - Sang NVăn - Xa HĐTNHN - Trân SINH - BNgọc

3 LÍ - VyPhương TIN - Linh LÍ - Thông
GDTC - 

QuangQuý
SINH - Hợp NVăn - Liên NVăn - Tâm SỬ - Diệu TAnh - Ngọt TAnh - KPhương

4 SINH - Hợp NVăn - NgôDũng TIN - Linh
GDTC - 

QuangQuý
NVăn - Liên TOÁN - Trân TAnh - KPhương TIN - HồngTin NVăn - Xa

HĐTNHN - 

Thông

5 GDQPAN - Toàn NVăn - NgôDũng SINH - Hợp TAnh - Ngọt NVăn - Liên SỬ - VănDũng TAnh - KPhương TOÁN - Trân NVăn - Xa
HĐTNHN - 

Thông

1
NDGDĐP - 

NgôDũng
TOÁN - Ngà HÓA - ĐứcAnh NVăn - Xa SỬ - VănDũng TAnh - Thơ TOÁN - Dịu GDTC - Thanh TIN - HồngTin ĐỊA - Trung

2
HĐTNHN - 

VyPhương
TOÁN - Ngà HÓA - ĐứcAnh NVăn - Xa CN - Huệ TAnh - Thơ SỬ - Dung GDTC - Thanh SỬ - Diệu TIN - HồngTin

3
HĐTNHN - 

VyPhương
TAnh - Ngọt HĐTNHN - Tú NDGDĐP - Xa GDQPAN - Toàn GDKTPL - Như TIN - Linh TAnh - Thơ CN - Huệ GDTC - Thanh

4 TIN - ThuHương HÓA - Ngân HĐTNHN - Tú TIN - Linh NDGDĐP - Liên ĐỊA - Sang GDKTPL - Như TAnh - Thơ TAnh - Ngọt GDTC - Thanh

5 TIN - ThuHương HÓA - Ngân TIN - Linh GDQPAN - Toàn HÓA - ĐứcAnh NDGDĐP - Liên GDKTPL - Như NDGDĐP - Xa TAnh - Ngọt CN - Huệ

1 NVăn - NgôDũng LÍ - NgọcAnh
TOÁN - 

NguyễnOanh
HÓA - Mùi LÍ - Thông HĐTNHN - Trân GDTC - Thanh GDQPAN - Toàn ĐỊA - Sang NVăn - Tâm

2 NVăn - NgôDũng LÍ - NgọcAnh
TOÁN - 

NguyễnOanh
HÓA - Mùi LÍ - Thông HĐTNHN - Trân GDTC - Thanh TIN - HồngTin GDQPAN - Toàn NVăn - Tâm

3 SỬ - VănDũng
NDGDĐP - 

NgôDũng
LÍ - Thông LÍ - NgọcAnh CN - Huệ TOÁN - Trân LÍ - Vân SỬ - Diệu GDTC - Thanh ĐỊA - Trung

4 LÍ - VyPhương GDQPAN - Toàn SỬ - Dung TIN - Linh
TOÁN - 

NguyễnOanh
SỬ - VănDũng HĐTNHN - Vân ĐỊA - Trung GDTC - Thanh TOÁN - Trân

5 LÍ - VyPhương TIN - Linh GDQPAN - Toàn TOÁN - Dịu
TOÁN - 

NguyễnOanh
GDKTPL - Như HĐTNHN - Vân CN - Huệ SỬ - Diệu NDGDĐP - Tâm

1 NVăn - NgôDũng TAnh - Ngọt
GDTC - 

QuangQuý
LÍ - NgọcAnh

HĐTNHN - 

VyPhương
NVăn - Liên GDQPAN - Toàn NVăn - Xa TOÁN - Trân ĐỊA - Trung

2
TOÁN - 

NguyễnOanh
TAnh - Ngọt

GDTC - 

QuangQuý
LÍ - NgọcAnh

HĐTNHN - 

VyPhương
NVăn - Liên SỬ - Dung NVăn - Xa TOÁN - Trân TIN - HồngTin

3
GDTC - 

QuangQuý
NVăn - NgôDũng NDGDĐP - Liên TAnh - Ngọt GDTC - Thanh TOÁN - Trân NDGDĐP - Tâm ĐỊA - Trung ĐỊA - Sang SỬ - Diệu

4
GDTC - 

QuangQuý
SỬ - VănDũng

TOÁN - 

NguyễnOanh
TAnh - Ngọt GDTC - Thanh TIN - Linh ĐỊA - Sang TOÁN - Trân NDGDĐP - Xa NVăn - Tâm

5 TAnh - Ngọt LÍ - NgọcAnh
TOÁN - 

NguyễnOanh
SỬ - VănDũng NVăn - Liên GDQPAN - Toàn ĐỊA - Sang TOÁN - Trân TIN - HồngTin NVăn - Tâm

1 HÓA - Mùi SINH - BNgọc NVăn - Liên NVăn - Xa
TOÁN - 

NguyễnOanh

GDTC - 

QuangQuý
TAnh - KPhương HĐTNHN - Vân SINH - Hợp CN - Huệ

2 HÓA - Mùi TOÁN - Ngà NVăn - Liên TOÁN - Dịu HÓA - ĐứcAnh
GDTC - 

QuangQuý
NVăn - Tâm HĐTNHN - Vân NVăn - Xa SINH - BNgọc

3
TOÁN - 

NguyễnOanh
TOÁN - Ngà TAnh - KPhương TOÁN - Dịu TAnh - Thơ LÍ - Vân NVăn - Tâm SINH - BNgọc NVăn - Xa GDQPAN - Hiện

4
Sinh hoạt 

 NguyễnOanh

Sinh hoạt 

 Ngà

Sinh hoạt 

 Liên

Sinh hoạt 

 Mùi

Sinh hoạt 

 Thơ

Sinh hoạt 

 Vân

Sinh hoạt 

 Tâm

Sinh hoạt 

 BNgọc

Sinh hoạt 

 Hợp

Sinh hoạt 

 KPhương

5

Thứ 7

Buổi 

sáng

HIỆU TRƯỞNG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025

Áp dụng từ ngày 03/03/2025

Thứ 2

Buổi 

sáng

Thứ 3

Buổi 

sáng

Thứ 4

Buổi 

sáng

Thứ 5

Buổi 

sáng

Thứ 6

Buổi 

sáng



TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ

Ngày Tiết 12TN1 12TN2 12TN3 12TN4 12TN5 12XH1 12XH2 12XH3 12XH4 12XH5 12XH6

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 HÓA - Ngân NVăn - Thu HÓA - Trí NVăn - An LÍ - Tuyết
NDGDĐP - 

Như
CN - AnhCN

TAnh - 

ViệtDũng
TAnh - TrầnHà NVăn - Mỵ ĐỊA - Sang

3
NVăn - 

HồngVăn
NVăn - Thu TIN - Thắng

TOÁN - 

BáDũng
LÍ - Tuyết CN - AnhCN ĐỊA - Trung

NDGDĐP - 

Như
TAnh - TrầnHà NVăn - Mỵ SINH - Sương

4
NVăn - 

HồngVăn
HÓA - Trí TAnh - Lân

TOÁN - 

BáDũng
CN - AnhCN NVăn - An NVăn - Mỵ

HĐTNHN - 

Dương
TIN - Thắng TAnh - TrầnHà SINH - Sương

5
TAnh - 

ViệtDũng
TIN - Thắng TAnh - Lân HÓA - Ngân HÓA - Minh NVăn - An NVăn - Mỵ

HĐTNHN - 

Dương

NVăn - 

HồngVăn
TAnh - TrầnHà

NDGDĐP - 

Như

1
TAnh - 

ViệtDũng
SINH - Hợp

NVăn - 

HồngVăn
LÍ - VyPhương HÓA - Minh

TOÁN - 

BáDũng
GDKTPL - Hải NVăn - Thu TOÁN - Nam GDTC - Chung

TOÁN - 

XuânQuý

2
TAnh - 

ViệtDũng

NDGDĐP - 

Như

NVăn - 

HồngVăn
LÍ - VyPhương SỬ - Diệu

TOÁN - 

BáDũng
TIN - Nam NVăn - Thu LÍ - Tuyết GDTC - Chung GDKTPL - Hải

3 SINH - Lan NVăn - Thu
NDGDĐP - 

Như
SINH - Sương

TAnh - 

ViệtDũng

SỬ - 

MaiHương
TOÁN - Nam

GDQPAN - 

Hiện
LÍ - Tuyết ĐỊA - Sang GDKTPL - Hải

4
NDGDĐP - 

Như
TOÁN - Vĩnh

TOÁN - 

XuânQuý
TIN - BáDũng

TAnh - 

ViệtDũng

SỬ - 

MaiHương
TOÁN - Nam ĐỊA - Sang

NVăn - 

HồngVăn

HĐTNHN - 

Tuyết
TAnh - TrầnHà

5
NVăn - 

HồngVăn
TOÁN - Vĩnh

TOÁN - 

XuânQuý

TAnh - 

ViệtDũng
TOÁN - Nam

TIN - 

ThuHương
GDQPAN - Len GDKTPL - Hải

SỬ - 

MaiHương

HĐTNHN - 

Tuyết
TAnh - TrầnHà

1
HĐTNHN - 

XuânQuý

GDTC - 

QuangQuý
TAnh - Lân GDQPAN - Len SINH - Lan ĐỊA - Sang TIN - Nam TIN - Thắng GDKTPL - Hải TOÁN - Đức GDTC - Chung

2
HĐTNHN - 

XuânQuý

GDTC - 

QuangQuý
GDQPAN - Len HÓA - Ngân TOÁN - Nam ĐỊA - Sang TAnh - Lân GDKTPL - Hải

GDQPAN - 

Hiện
TIN - Thắng GDTC - Chung

3 HÓA - Ngân TAnh - Lân SINH - Lan
GDTC - 

QuangQuý
TOÁN - Nam GDTC - Chung SỬ - Diệu CN - AnhCN ĐỊA - Trung GDKTPL - Hải ĐỊA - Sang

4 LÍ - VyPhương TOÁN - Vĩnh
SỬ - 

MaiHương

GDTC - 

QuangQuý
GDQPAN - Len GDTC - Chung ĐỊA - Trung CN - AnhCN TIN - Thắng GDKTPL - Hải SỬ - Diệu

5 LÍ - VyPhương TOÁN - Vĩnh LÍ - NgọcAnh SỬ - Diệu CN - AnhCN GDQPAN - Len ĐỊA - Trung
SỬ - 

MaiHương
TOÁN - Nam ĐỊA - Sang

GDQPAN - 

Hiện

1 SỬ - Diệu TIN - Thắng
TOÁN - 

XuânQuý

TOÁN - 

BáDũng
GDTC - Chung CN - AnhCN

NDGDĐP - 

Như

GDTC - 

QuangQuý
ĐỊA - Trung NVăn - Mỵ

HĐTNHN - 

ĐứcAnh

2 SINH - Lan HĐTNHN - Trí
TOÁN - 

XuânQuý

TOÁN - 

BáDũng
GDTC - Chung GDKTPL - Hải CN - AnhCN

GDTC - 

QuangQuý
ĐỊA - Trung NVăn - Mỵ

HĐTNHN - 

ĐứcAnh

3
TOÁN - 

XuânQuý
HĐTNHN - Trí SINH - Lan LÍ - VyPhương

HĐTNHN - 

Tuyết
ĐỊA - Sang GDTC - Chung

SỬ - 

MaiHương

GDTC - 

QuangQuý

NDGDĐP - 

Như
CN - AnhCN

4 GDQPAN - Len
SỬ - 

MaiHương
LÍ - NgọcAnh NVăn - An

HĐTNHN - 

Tuyết

TIN - 

ThuHương
GDTC - Chung ĐỊA - Sang

GDTC - 

QuangQuý
TIN - Thắng

TOÁN - 

XuânQuý

5 TIN - Thắng GDQPAN - Len LÍ - NgọcAnh NVăn - An LÍ - Tuyết
TOÁN - 

BáDũng
NVăn - Mỵ ĐỊA - Sang GDKTPL - Hải

SỬ - 

MaiHương

TOÁN - 

XuânQuý

1 GDTC - Chung TAnh - Lân
HĐTNHN - 

XuânQuý

HĐTNHN - 

Minh
TOÁN - Nam TAnh - TrầnHà SỬ - Diệu NVăn - Thu

NDGDĐP - 

Như
ĐỊA - Sang NVăn - An

2 GDTC - Chung TAnh - Lân
HĐTNHN - 

XuânQuý

HĐTNHN - 

Minh

NDGDĐP - 

Như
TAnh - TrầnHà TOÁN - Nam NVăn - Thu

HĐTNHN - 

Thắm
TOÁN - Đức NVăn - An

3 LÍ - VyPhương LÍ - NgọcAnh GDTC - Chung
NDGDĐP - 

Như
NVăn - Thu GDKTPL - Hải TAnh - Lân

TAnh - 

ViệtDũng

HĐTNHN - 

Thắm
TOÁN - Đức

TOÁN - 

XuânQuý

4 TIN - Thắng HÓA - Trí GDTC - Chung
TAnh - 

ViệtDũng
HÓA - Minh NVăn - An TAnh - Lân TOÁN - Dương TOÁN - Nam TAnh - TrầnHà SỬ - Diệu

5
TOÁN - 

XuânQuý
HÓA - Trí TIN - Thắng

TAnh - 

ViệtDũng
SINH - Lan NVăn - An NVăn - Mỵ TOÁN - Dương TOÁN - Nam

GDQPAN - 

Hiện
TAnh - TrầnHà

1
TOÁN - 

XuânQuý
LÍ - NgọcAnh HÓA - Trí HÓA - Ngân

TAnh - 

ViệtDũng
TAnh - TrầnHà

HĐTNHN - 

Dương
TIN - Thắng

NVăn - 

HồngVăn
LÍ - Tuyết NVăn - An

2
TOÁN - 

XuânQuý
LÍ - NgọcAnh HÓA - Trí SINH - Sương NVăn - Thu

HĐTNHN - 

Minh

HĐTNHN - 

Dương

TAnh - 

ViệtDũng

NVăn - 

HồngVăn
LÍ - Tuyết NVăn - An

3 HÓA - Ngân SINH - Hợp
NVăn - 

HồngVăn
TIN - BáDũng NVăn - Thu

HĐTNHN - 

Minh
GDKTPL - Hải TOÁN - Dương TAnh - TrầnHà TOÁN - Đức CN - AnhCN

4
Sinh hoạt 

 Ngân

Sinh hoạt 

 Trí

Sinh hoạt 

 HồngVăn

Sinh hoạt 

 ViệtDũng

Sinh hoạt 

 Tuyết

Sinh hoạt 

 BáDũng

Sinh hoạt 

 Lân

Sinh hoạt 

 Thu

Sinh hoạt 

 TrầnHà

Sinh hoạt 

 Đức

Sinh hoạt 

 An
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Thứ 2

Buổi 

sáng

Thứ 3

Buổi 

sáng

Thứ 4

Buổi 

sáng

Thứ 5

Buổi 

sáng

Thứ 6

Buổi 

sáng

Thứ 7

Buổi 

sáng


